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Tiểu Luận Phân Tích Tình Hình Tài Chính Tại Công Ty Quốc Cường Gia Lai 3441...NuioKila 



De tai tot_nghiep_x_i6yv9yof5_20130820112937_65671
De tai tot_nghiep_x_i6yv9yof5_20130820112937_65671Nguyễn Ngọc Phan Văn 



Khóa luận tốt nghiệp_Thực trạng tài chính Thành Long_Full version
Khóa luận tốt nghiệp_Thực trạng tài chính Thành Long_Full versionAn Tố 



Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần phim truyện i
Phân tích tình hình tài chính tại công ty cổ phần phim truyện ihttps://www.facebook.com/garmentspace 



Đề tài: Nâng cao hoạt động tài chính tại công ty xuất nhập khẩu
Đề tài: Nâng cao hoạt động tài chính tại công ty xuất nhập khẩuDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864 



BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.pdf
BÀI GIẢNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.pdfNuioKila 





Similar to bctntlvn (77).pdf (20)
5 bài hoàn chỉnh
5 bài hoàn chỉnh 


18047 w kz2v_ojqhn_20140808034655_65671
18047 w kz2v_ojqhn_20140808034655_65671 


24212 ghl xplm_oci_20140730034359_65671
24212 ghl xplm_oci_20140730034359_65671 


Tai chinh doanh nghiep 2012
Tai chinh doanh nghiep 2012 


Tai chinh doanh nghiep 2012
Tai chinh doanh nghiep 2012 


Tài chính doanh nghiệp
Tài chính doanh nghiệp 


Tài chính doanh nghiệp học phần i
Tài chính doanh nghiệp học phần i 


Tài chính doanh nghiệp học phần I
Tài chính doanh nghiệp học phần I 


Tài chính doanh nghiệp 
Tài chính doanh nghiệp  


   áN t_t nghi_p v_ _ình duy
   áN t_t nghi_p v_ _ình duy 
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  CÔNG TÁC QUẢN LÝ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY ĐIỆN MÁY KỸ
                              THUẬT CÔNG NGHỆ
I-Phỏn tờch cỏỳu truùc taỡi chờnh doanh nghióỷp:
1. Khái quát chung về doanh nghiệp và cấu trúc tài chính doanh nghiệp:


Tài chính doanh nghiệp là gì và vai trò của nhà quản lý tài chính quan trọng như
thế nào? mục tiêu của quản lý tài chính là gì? Đó là những vấn đề âun tâm cần
được làm rõ khi nghiên cứu về tài chính doanh nghiệp. nhưng để làm tốt vấn đề
quản lý tài chính doanh nghiệp thì nhà quản lý tài chính phải dựa vào nhiều công
cụ quản lý khác nhau. Trong đó có sự tham gia của cấu trúc tài chính doanh
nghiệp. hơn nữa để doanh nghiệp. hơn nữa để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả
thì nhà quản lý phải làm tốt hoạt động tài chính của doanh nghiệp mình.
1.1. Khái quát về doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp:
Qua phần này chúng ta sẽ tìm hiểu về khái niệm doanh nghiệp và các loại
hình doanh nghiệp ở nước ta hiện nay:
       Doanh nghiệp: là một chủ thể kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, được
đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích tối đa hoá lợi
nhuận của doanh nghiệp. về hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp thì rất đa dạng và nhiều nghành nghề khác nhau, nhiều lĩnh vực kinh doanh
khác nhau song có 5 hình thức doanh nghiệp sau: doanh nghiệp tư nhân, công ty
cổ phần, doanh nghiệp nhà nước, công ty hợp doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn.
mổi loại hình doanh nghiệp có những đặc thù riêng và hình thức hoạt động khác
nhau tuỳ theo từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
      Doanh nghiệp tư nhân: là một đơn vị kinh doanh có mức vốn pháp định.
Do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm về toàn bộ tài sản của mình và
mọi hoạt động của doanh nghiệp.
       Doanh nghiệp nhà nước: là một tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn,
thành lập và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc hoạt động công ích, hoạt
động kinh doanh do nhà nước đặt ra.
       Công ty hợp doanh: là một đơn vị kinh doanh được thành lập từ hai hay
nhiều thành viên và mổi thành viên phải xác định được số vốn góp của mình và
phần lợi nhuận được hưởng từ kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh.
      Công ty cổ phần: là đơn vị kinh doanh mà số thành viên trong thời gian
hoạt động phải có ít nhất 7 người. vốn điều lệ của công ty được chia thành nhiều
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phần bằng nhau. Giá trị mổi cổ phần được gọi là cổ phiếu mổi cổ đông có thể mua
một hoặc nhiều cổ phiểutong quá trình hoạt dộng của doanh nghiệp số thành viên
và số cổ phiếu có thể thay đổi.
      Công ty hợp danh là một đơn vị kinh doanh được sở hữu bởi hai hay nhiều
người chủ. Các chủ hữu phải xac định phần vốn góp của họ trong tài sản và phần
thu nhập thu được từ kết quả hoạt động của công ty.
       Công ty cổ phần là hình thức tổ chức kinh doanh tồn tại độc lập, tách rời
các chủ sở hữu của nó. Công ty cổ phần là một pháp nhân kinh tế độc lập nên nó
không phụ thuộc vào sự rút lui của một chủ sở hữu nào. Các sáng lập viên của
công ty có thể chuyển giao quyền sở hữu cho một thành viên khác mà không làm
gián đoạn công việc kinh doanh của công ty. Các cổ đông được quyền nhận lợi tức
cổ phần và được quyền biểu quyết bầu Hội Đồng Quản Trị. Công ty cổ phần chịu
trách nhiệm hữu hạn đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty.
       Doanh nghiệp nhà nước là loại hình doanh nghiệp do một chủ sở hữu nắm
giữ mà đại diện nắm quyền là nhà nước, quản lý nhằm mục đích phục vụ cho mục
tiêu chung là phát triển kinh tế xã hội.
       Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp mà vốn của nó
đựơc đóng góp bởi các thành viên. Các thành viên vừa là chủ sở hữu vừa là người
quản lý hoạt động của doanh nghiệp. Các thành viên của công ty chỉ chịu trách
nhiệm hữu hạn đối với số vốn góp của mình. Thu nhập của công ty được chia cho
các thành viên theo tỷ lệ vốn góp. Vốn của công ty được chia thành nhiều phần
bằng nhau.
1.2. Khái quát về cấu trúc tài chính doanh nghiệp
      Khái niệm về cấu trúc theo nghĩa chung nhất là đề cập đến các bộ phận cấu
thành và mối liên hệ của chúng trong một tổng thể, quá trình vận động và sự tương
tác giữa các bộ phận qui định bản chất của tổng thể.
       Tài chính doanh nghiệp là toàn bộ các quan hệ tài chính biểu hiện qua quá
trình huy động và sử dụng vốn để tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Hoạt động huy
động vốn gọi là chức năng tài trợ của tài chính là quá trình tạo ra các quỹ tiền tệ từ
các nguồn lực bên trong và bên ngoài để đảm bảo cho quá trình sản xuất kinh
doanh lâu dài với chi phi thấp. Nguồn lực tài chính bên trong: sự góp vốn từ các
chủ sở hữu, lợi nhuận để lại. Nguồn lực bên ngoài: các nhà đầu tư, nhà nước, các
tổ chức tín dụng...
       Hoạt động sử dụng vốn hay còn gọi là đầu tư là quá trình phân bổ vốn ở
đâu, khi nào, bao nhiêu sao cho vốn được sử dụng có hiệu quả nhất. Những chức
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năng trên cho thấy bản chất của tài chính là các quan hệ kinh tế tiền tệ thông qua
hoạt động huy động và sử dụng vốn của doanh nghiệp .
      Từ khái niệm chung về cấu trúc và khái niệm về tài chính doanh nghiệp để
xây dựng khái niệm về cấu trúc tài chính doanh nghiệp như sau:
       Cấu trúc tài chính doanh nghiệp là một khái niệm phản ảnh một bức tranh
tổng thể về tình hình tài chính doanh nghiệp trên hai mặt là cơ cấu nguồn vốn gắn
liền với quá trình huy động vốn, phản ảnh chính sách tài trợ của doanh nghiệp và
cơ cấu tài sản gắn liền với quá trình sử dụng vốn, phản ảnh và chịu sự tác động
của những đặc điểm và chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Mặt khác thể
hiện mối liên hệ và sự vận động của các yếu tố nguồn vốn và tài sản nhằm hướng
đến mục tiêu tối đa hoá giá trị doanh nghiệp.
2. Tài liệu và phương pháp phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
2.1. Tài liệu dùng phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
        Để phục vụ công tác phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp, các tài liệu
cần thiết là: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, và các
tài liệu chi tiết khác.
2.2. Phương pháp phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
     Khi phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp, người ta thường sử dụng các
phương pháp sau đây:
     - Phương pháp so sánh : Là phương pháp sử dụng phổ biến nhất. Để áp
dụng phương pháp này trong phân tích cấu trúc tài chính cần quan tâm đến tiêu
chuẩn, điều kiện, kỹ thuật so sánh.
      + Tiêu chuẩn so sánh : Trong phân tích cấu trúc tài chính, thường dùng
các gốc so sánh : Số liệu nhiều kì trước, số liệu trung bình ngành, số liệu kế
hoạch...
       + Điều kiện so sánh : Các chỉ tiêu phân tích phải phản ánh cùng nội dung
kinh tế, phương pháp tính toán , đơn vị đo lường.
      + Kỹ thuật so sánh : Trình bày báo cáo dạng so sánh để xác định mức biến
động tuyệt đối và tương đối của từng chỉ tiêu trong báo cáo tài chính, trình bày
báo cáo theo qui mô chung, để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng thể.
     - Phương pháp phân tích tương quan : Giữa các số liệu tài chính trên báo
cáo tài chính thường có mối tương quan với nhau. Chẳng hạn, mối tương quan
giữa doanh thu (Báo cáo lãi, lỗ) với các khoản phải thu khách hàng, hàng tồn kho (
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Bảng cân đối kế toán ). Phân tích tương quan sẽ đánh giá tính hợp lý về sự biến
động giữa các chỉ tiêu tài chính, xây dựng các tỷ số tài chính phù hợp hơn và phục
vụ tốt cho công tác dự báo tài chính tại doanh nghiệp.
       Có rất nhiều phương pháp phân tích, tuy nhiên việc lựa chọn phương pháp
nào là do nghệ thuật của từng nhà phân tích, để có thể đánh giá chính xác toàn
diện về bức tranh tài chính của doanh nghiệp.


3. Phân tích cấu trúc tài sản của doanh nghiệp
3.1. Khái quát chung về cấu trúc tài sản của doanh nghịêp
       Cấu trúc tài sản doanh nghiệp là cơ cấu tài sản, mức độ phân bổ vốn đầu tư
cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hay là tỷ trọng của từng loại tài sản
trong tổng tài sản. Một cấu trúc tài chính hợp lý sẽ nâng cao hiệu quả kinh doanh
của doanh nghiệp, ngược lại sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh nghiệp.
3.2. Các chỉ tiêu dùng để phân tích cấu trúc tài sản doanh nghiệp
      Có rất nhiều chỉ tiêu phản ảnh cấu trúc tài sản doanh nghiệp, tuỳ thuộc vào
mục tiêu của từng nhà phân tích. Tuy nhiên nguyên tắc khi thiết lập chỉ tiêu phản
ảnh cấu trúc tài sản là:
                          Tài sản loại i
                   K=                      x100
                          Tổng tài sản
        Loại tài sản i trong công thức trên là những tài sản có cùng một đặc trưng
kinh tế nào đó: khoản phải thu, hàng tồn kho, TSCĐ...tổng tài sản trong công thức
trên là số tổng cộng trên BCĐKT.Với nguyên lý này khi phân tích cấu trúc tài sản
thường sử dụng các chỉ tiêu cơ bản sau:
      - Tỷ trọng TSCĐ
                                                  Giá trị còn lại TSCĐ
                Tỷ trọng tài sản cố định =                               x100%
                                                  Tổng tài sản
      Chỉ tiêu này thể hiện cơ cấu tài sản cố định trong tổng tài sản, phản ảnh
mức độ tập trung vốn hoạt động của doanh nghiệp hay trong 100đ tài sản thì giá trị
TSCĐ chiếm bao nhiêu đồng. Giá trị chỉ tiêu này phụ thuộc vào từng lĩnh vực
kinh doanh. Trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thì giá trị chỉ tiêu này
thường cao, ngược lại trong các doanh nghiệp thương mại thì giá trị chỉ tiêu này
thường thấp.
      - Tỷ trọng đầu tư tài chính
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                                  Giá trị đâu tư tài chính
                Tỷ trọng ĐTTC =                              x100%
                                   Tổng tài sản
      Giá trị ĐTTC trong chỉ tiêu trên bao gồm đầu tư tài chính, góp vốn liên
doanh, đầu tư bất động sản và đầu tư khác. Nếu phân loai theo tính thanh khoản
của các khoản đầu tư thì chia thành: đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn. Nếu
phân loại theo quyền sở hữu của doanh nghiệp đối với các khoản đầu tư thì đầu tư
tài chính chia thành: đầu tư với tư cách là chủ sở hữu(cổ phiếu, góp vốn), chủ
nợ(trái phiếu, phiếu nợ).
       Chỉ tiêu này thể hiện mức độ liên kết tài chính giữa doanh nghiệp với các
doanh nghiệp và tổ chức khác, đánh giá mức độ ảnh hưởng của doanh nghiệp đối
với các doanh nghiệp và tổ chức khác, và cơ hội của các hoạt động tăng trưởng từ
bên ngoài. Mặt khác, chỉ tiêu này phản ảnh trong 100đ tài sản tại doanh nghịêp thì
có bao nhiêu đồng đầu tư ra bên ngoài. Do không phải tát cả các doanh nghiệp đều
có điều kiện tài chính vững mạnh nên việc đầu tư ra bên ngoài thường rất thấp, do
đó mà giá trị chỉ tiêu này thường nhỏ.

- Tỷ trọng hàng tồn kho
                                          Hàng tồn kho
                Tỷ trọng hàng tồn kho =                       x100%
                                          Tổng tài sản
       Hàng tồn kho trong chỉ tiêu trên là một khái niệm rộng bao gồm: các loại
dữ trữ cho sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, nguyên vật liệu, công cụ, dụng
cụ, thành phẩm, hàng hoá, sản phẩm dở dang. Hàng tồn kho là một bộ phận tài sản
đảm bảo cho quá trình sản xuất và tiêu thụ của doanh nghiệp được tiến hành liên
tục. Dự trữ hàng tồn kho hợp lý là mục tiêu của nhiều doanh nghiệp. Do vậy, mà
phân tích hàng tồn kho qua nhiều kỳ sẽ đánh giá tính hợp lý trong công tác dự trữ
của đơn vị.
       - Tỷ trọng khoản phải thu khách hàng
                                  Khoản phải thu khách hàng
             Tỷ trọng PTKH =                                    X100%
                                  Tổng tài sản
       Khoản phải thu khách hàng là một bộ phận tài sản thuộc tài sản lưu động
của doanh nghiệp phát sinh do doanh nghiệp bán chịu hàng hoá, dịch vụ cho
khách hàng. Chỉ tiêu này phản ảnh số vốn kinh doanh của doanh nghiệp đang bị
các tổ chức khác chiếm dụng, số vốn này không có khả năng sinh lời mà còn phát
sinh chi phí nếu không đòi được nợ.
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       Việc phân tích cấu trúc tài sản bằng các chỉ tiêu cơ bản như trên chỉ cho
phép đánh giá tình hình phân bố tài sản của doanh nghiệp, mặt khác việc sử dụng
các tỷ số trên có những hạn chế: chưa chỉ ra yếu tố nào ảnh hưởng đến sự thay đổi
của cấu trúc tài sản. Cho nên, chúng ta cần thiết kế thêm bảng cân đối kế toán
dạng so sánh để có thể thấy được những biến động bất thường của các tỷ số. Từ đó
có bức tranh đầy đủ, toàn diện về cấu trúc tài sản của doanh nghiệp.


3.3. Một số đề cần chú ý khi phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp
      - Do đặc điểm của tài sản cố định là tuỳ thuộc vào từng lĩnh vực sản xuất
kinh doanh nên để đánh giá tính hợp lý trong đầu tư TSCĐ cần xem xét các vấn
đề sau:
        + Giá trị tỷ trọng TSCĐ của trung bình nghành.
        + Chính sách và chu kỳ hoạt động của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp
đang trong thời kỳ đầu tư thì giá trị chỉ tiêu này thường cao và ngược lại. Vì thế
cần xem xét chỉ tiêu này trong mối liên hệ với giá trị đầu tư xây dựng cơ bản hoặc
các khoản thanh lí tài sản cố định trong nhiều kì.
        + Do giá trị còn lại của tài sản cố định dùng dể tính toán, nên phương pháp
tính toán có thể ảnh hưởng đến giá trị chỉ tiêu này.
        + Giá trị tài sản cố định trong chỉ tiêu này bao gồm:TSCĐHH, TSCĐVH,
thuê tài chính. Cho nên cần tách riêng từng loại tài sản để đánh giá bởi vì trong
nền kinh tế thị trường giá trị các loại TSCĐVH thường có xu hướng gia tăng.
      - Hàng tồn kho tuỳ thuộc vào đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của
từng loại hình doanh nghiệp. Cho nên, cần xem xét kĩ đặc điểm của từng loại hình
doanh nghiệp để có đánh giá chính xác hơn.
        + Giá trị chỉ tiêu này còn phụ thuộc chính sách dự trữ và tính thời vụ trong
hoạt động kinh doanh. Chẳn hạn do xuất hiện tình trạng khan hiếm vật tư, hàng
hoá nên các quyết định đầu cơ có thể dẫn đến giá trị chỉ tiêu này cao.
               + Giá trị chỉ tiêu này còn phụ thuộc vào thời kỳ tăng trưởng của
doanh nghiệp. Một doanh nghiệp hoạt động ở thị trường mới bùng nổ và doanh
thu tăng liên tục qua nhiều kỳ, có thể gia tăng dự trữ để đáp ứng nhu cầu nên chỉ
tiêu này có thể cao.
      - Khi phân tích giá trị chỉ tiêu tỷ trọng phải thu khách hàng cần chú ý :
            + Phương thức bán hàng của doanh nghiệp. Thông thường, các
doanh nghiệp bán lẻ thu tiền ngay thì giá trị chỉ tiêu này rất thấp. Ngược lại, các
doanh nghiệp bán buôn thì tỷ trọng chỉ tiêu này thường cao.
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              + Chính sách tín dụng bán hàng thể hiện qua thời hạn tín dụng và
mức tín dụng cho phép dối với từng khách hàng. Đối với các doanh nghiệp mà kỳ
hạn tín dụng dài và số dư nợ định mức cao thì giá trị chỉ tiêu này cũng cao. Mặt
khác, do phương thức bán hàng là phương thức kích thích tiêu thụ. Vì thế để đánh
giá tính hợp lý của chỉ tiêu này cần đặt nó trong mối liên hệ với doanh thu tiêu thụ
trong kỳ.
          + Khả năng quản lý nợ của doanh nghiệp và khả năng thanh toán của
khách hàng cũng là một nhân tố ảnh hưởng đến giá trị chỉ tiêu này.
4. Phân tích cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
4.1. Khái quát về cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp
       Cấu trúc nguồn vốn của doanh nghiệp là mối quan hệ tỷ lệ giữa nợ phải trả
và nguồn vốn chủ sở hữu hay tỷ trọng của nợ phải trả trong tổng nguồn vốn. Cấu
trúc nguồn vốn thể hiện chính sách tài trợ của doanh nghiệp, liên quan đến nhiều
khía cạnh trong công tác quản trị tài chính của doanh nghiệp. Cấu trúc nguồn vốn
phản ảnh quá trình huy động các nguồn vốn gắn liền với chính sách tài trợ của
doanh nghiệp nhằm đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
4.2. Phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp
       Khi phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp, thường sử dụng
các chỉ tiêu cơ bản sau:
      -Tỷ suất nợ
                                       Nợ phải trả
                      Tỷ suất nợ =                       x100%
                                       Tổng tài sản
      Trong chỉ tiêu trên nợ phải trả bao gồm: nợ ngắn hạn, dài hạn và nợ khác. Tỷ
suất nợ phản ảnh mức độ tài trợ các tài sản của doanh nghiệp bằng các khoản nợ.
Tỷ suất nợ càng cao thể hiện mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào các chủ nợ
càg lớn, tính tự chủ trong việc sử dụng nguồn vốn càng thấp, và khả năng tiếp cận
các khoản nợ vay càng khó một khi doanh nghiệp không thanh toán kịp thời các
khoản nợ đến hạn và hiệu quả kinh doanh kém.
      - Tỷ suất tự tài trợ
                                          Nguồn vốn chủ sở hữu
                Tỷ suất tự tài trợ =                             x100%
                                          Tổng tài sản
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       Tỷ suất tự tài trợ thể hiện khả năng tự chủ về tài chính của doanh nghiệp.
Tỷ suất này càng cao thể hiện doanh nghiệp có tính tự chủ rất cao về tài chính, ít
bị sức ép của các chủ nợ. Doanh nghiệp càng có cơ hội tiếp cận các khoản tín
dụng từ nhà cung cấp, ngân hàng, nhà đầu tư... Đây cũng là một chỉ tiêu để các
nhà đầu tư đánh giá rủi ro và cấp tín dụng cho doanh nghiệp. Nếu chỉ tiêu này
càng cao thì khả năng thu hồi nợ cao, ít rủi ro và ngược lại. Ngoài hai chỉ tiêu trên,
phân tích tính tự chủ về tài chính còn sử dụng chỉ tiêu tỷ suất nợ trên vốn chủ sở
hữu.
     - Tỷ suất nợ trên VCSH
                                          Nợ phải trả
                Tỷ suất nợ trên VCSH =                      x100%
                                           Vốn chủ sở hữu
       Chỉ tiêu này thể hiện mức độ bảo đảm nợ bằng vốn chủ sở hữu. Nếu chỉ
tiêu này càng lớn thì khả năng đảm bảo của vốn chủ sở hữu đối với các khoản nợ
càng thấp, các chủ nợ dễ gặp rủi ro trong việc thu hồi nợ. Tuy nhiên, khi phân tích
tính tự chủ về tài chính cần sử dụng thêm số liệu trung bình nghành hoặc số liệu
định mức của các ngân hàng để đánh giá tính tự chủ về tài chính.
4.3. phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ của doanh nghiệp
      Phân tích tính tự chủ về tài chính mới chỉ thể hiện mối quan hệ giữa nợ và
vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong công tác quản trị tài chính doanh nghiệp lại quan
tâm đến thời hạn sử dụng từng loại nguồn vốn(tính ổn định của nguồn) và chi phí
sử dụng của nguồn đó. Sự ổn định của nguồn vốn là mối quan tâm khi sử dụng
một loại nguồn tài trợ nào đó. Theo thời hạn sử dụng thì nguồn vốn của doanh
nghiệp chia thành: nguồn vốn thường xuyên(NVTX) và nguồn vốn tạm thời
(NVTT).
       Nguồn vốn thường xuyên: là nguồn vốn được doanh nghiệp sử dụng lâu
dài, ổn định vào hoạt động sản xuất kinh doanh, có thời gian sử dụng trên một
năm. Theo cách phân loại này thì nguồn vốn thường xuyên tại một thời điểm bao
gồm: NVCSH và các koản vay nợ trung dài hạn.
       Nguồn vốn tạm thời: là nguồn vốn mà doanh nghiệp tạm thời sử dụng vào
hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời gian ngắn, thường là một chu kỳ
kinh doanh hoặc một năm. Theo cách phân loại này thì nguồn vốn tạm thời tại một
thời điểm bao gồm: các khoản phải trả tạm thời, các khoản nợ tín dụng người bán,
các khoản nợ vay ngắn hạn ngân hàng.
        Để tiến hành phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ, thường sử dụng các
chỉ tiêu cơ bản sau:
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      - Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên
                                  NVTX

                Tỷ suất NVTX =                     x100%
                                  Tổng nguồn vốn

      Hoặc: Tỷ suất nguồn vốn tạm thời
                                      NVTT

                Tỷ suất NVTT =                     x100%
                                  Tổng nguồn vốn
       Hai chỉ tiêu này cùng phản ảnh tính ổn định của nguồn tài trợ của doanh
nghiệp, hay trong tổng nguồn vốn thì NVTX chiếm bao nhiêu phần trăm. Tỷ suất
này càng cao chứng tỏ nguồn tài trợ của doanh nghiệp có tính ổn định càng lớn
trong một thời gian dài, và chưa chịu áp lực thanh toán trong ngắn hạn. Ngược lại,
nếu tỷ suất này càng thấp chứng tỏ nguồn tài trợ của doanh nghiệp chủ yếu là
nguồn ngắn hạn và doanh nghiệp chịu áp lực rất lớn trong thanh toán nợ ngắn hạn.
Nếu doanh nghiệp không thanh toán kịp thời các khoản nợ thì có nguy cơ bị phá
sản. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hơn về tính ổn định của nguồn tài trợ, chúng ta
cần xem xét thêm chỉ tiêu tỷ suất NVCSH trên NVTX.
                  Tỷ suất NVCSH/NVTX =         NVCSH/ NVTX
      Chỉ tiêu này thể hiện trong nguồn vốn thường xuyên mà doanh nghiệp đang
sử dụng thì nguồn vốn chủ sở hữu chiếm bao nhiêu phần trăm. Nếu NVCSH
chiếm tỷ trọng lớn thì cùng với tính ổn định cao thì doanh nghiệp có tính tự chủ
rất cao trong việc sử dụng nguồn này.
5. Phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp
5.1. Khái quát chung về cân bằng tài chính doanh nghiệp
       Như ta đã biết cấu trúc tài sản của doanh nghiệp chỉ ra tài sản gồm hai bộ
phận đó là: bộ phận TSCĐ có thời gian chu chuyển trên một năm hay một chu kỳ
sản xuất kinh doanh, và bộ phận TSLĐ có thời gian chu chuyển trong vòng một
năm hay một chu kỳ sản xuất kinh doanh. Cấu trúc nguồn vốn thể hiện tính tự chủ
và tính ổn định của nguồn tài trợ. Mặt khác, do sự vận động của tài sản tách rời
với trách nhiệm pháp lý về thời hạn sử dụng, và gắn liền với chi phí sử dụng vốn.
Nên các nguồn vốn phải được huy động và sử dụng sao cho hợp lý hay nói cách
khác mối quan hệ này thể hiện tính an toàn, bền vững, cân đối trong tài trợ và sử
dụng nguồn vốn của doanh nghiệp. Mối quan hệ này thể hiện cân bằng tài chính
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doanh nghiệp. Do đó, cân bằng tài chính là một yêu cầu hết sức cấp bách và
thường xuyên và doanh nghiệp cần phải duy trì cân bằng tài chính để đảm bảo khả
năng thanh toán an toàn và việc sử dụng vốn được hiệu quả hơn.
5.2. Các chỉ tiêu dùng để phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp
5.2.1. Vốn lưu động ròng và phân tích cân bằng tài chính
       Vốn lưu động ròng là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ TSLĐ & ĐTNH tại
thời điểm lập bảng cân đối kế toán. Có hai phương pháp tính giá trị của VLĐR của
doanh nghiệp.
      +Vốn lưu động ròng là chênh lệch giữa NVTX và TSCĐ & ĐTDH
                    VLĐR = NVTX -TSCĐ& ĐTDH (1)
    + Ngoài ra, vốn lưu động ròng còn được tình là phần chênh lệch giữa giá trị
TSLĐ& ĐTNH với nợ ngắn hạn.
                    VLĐR =TSLĐ& ĐTNH - Nợ ngắn hạn (2)
       Chỉ số cân bằng thứ nhất thể hiện cân bằng giữa nguồn vốn ổn định với
những tài sản có thời gian chu chuyển trên một chu kỳ kinh doanh. Chỉ tiêu này
thể hiện nguồn gốc của vốn lưu dộng hay còn gọi là phân tích bên ngoài về VLĐ.
ở một khía cạnh khác VLĐ thể hiện phương thức tài trợ TSCĐ, tác động lên cân
bằng tài chính tổng thể.
       Khác với chỉ số cân bằng thứ nhất, chỉ số cân bằng thứ hai thể hiện rõ cách
thức sử dụng VLĐ. Vốn lưu động phân bổ vào các khoản phải thu, hàng tồn kho,
hay các khoản có tính thanh khoản cao. Nó nhấn mạnh đến tính linh hoạt trong
việc sử dụng vốn ở doanh nghiệp. Chính vì thế mà phân tích cân bằng tài chính
theo hướng này nhấn mạnh đến phân tích bên trong.
    Dựa vào cách thức xác định VLĐR là chênh lệch giữa NVTX và TSCĐ
&ĐTDH, có các trường hợp cân bằng tài chính dài hạn sau đây:
      Trường hợp một:
              TSCĐ         NVTX
              &ĐTDH



                                                VLĐR= NVTX- TSCĐ&ĐTDH<0
              TSLĐ
              &ĐTNH       Nợ ngắn
                          hạn
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Hay
              NVTX
                                  <1
             TSCÂ&ÂTDH

     Trong trường hợp này, nguồn vốn thường xuyên không đủ để tài trợ cho
TSCĐ&ĐTDH, phần thiếu hụt này phải được bù đắp bằng nguồn vốn tạm thời.
Cân bằng tài chính trong trường hợp này là không tốt vì doanh nghiệp luôn phải
chịu những áp lực thanh toán trong ngắn hạn. Đây là một cân bằng có độ rủi ro
mất khả năng thanh toán, doanh nghiệp cần có những sự điều chỉnh để tạo ra một
sự cân bằng mới bền vững hơn, an toàn hơn.
      Trường hợp hai:
               TSCÂ        NVTX
               &ÂTDH

               TSLĐ         Nợ ngắn
               &ĐTNH        hạn
                                               VLĐR=NVTX- TSCĐ&ĐTDH=0


                     NVTX
                                  =1
               TSCĐ & ĐTDH
Hay


       Trong trường hợp cân bằng này, toàn bộ các khoản TSCĐ&ĐTDH được tài
trợ vừa đủ bằng NVTX. Cân bằng tài chính trong trường hợp tuy có tiến triển hơn
trường hợp trên nhưng độ an toàn chưa cao, vẫn có nguy cơ mất cân bằng.
       Trường hợp ba:
              TSCĐ         NVTX
              &ĐTDH


              TSLĐ         Nợ ngắn
              &ĐTNH          hạn             VLĐR= NVTX-TSCĐ&ĐTDH>0



              NVTX
                                  >1
      Hay
              TSCĐ & ĐTDH
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      Trong trường hợp này, NVTX không chỉ tài trợ đủ cho TSCĐ& ĐTDH mà
còn một phần dôi ra để tài trợ cho TSLĐ&ĐTNH. Cân bằng tài chính trong trường
hợp này được xem là rất tốt, rất an toàn. Các trường cân bằnh tài chính ở trên chỉ
xem xét VLĐR tại một thời điểm. Nên để đánh giá cân bằng tài chính, chúng ta
cần xem xét nó trong một chuỗi thời gian, nhiều kỳ thì mới có dự đoán đúng về
triển vọng tài chính tương lai. Mặt khác, nghiên cứu VLĐR qua nhiều thời điểm
cho phép loại trừ những sai lệch về số liệu do tính thời vụ trong kinh doanh.
      Phân tích VLĐR qua nhiều kỳ, có những trường hợp như sau:
       + Nếu VLĐR dương và tăng qua nhiều kỳ, chứng tỏ cân bằng tài chính dài
hạn của công ty rất tốt và rất an toàn. Vì không chỉ TSCĐ &ĐTDH được tài trợ
bằng NVTX mà còn có một phần TSLĐ&ĐTNH cũng được tài trợ bằng NVTX.
Tuy nhiên, chúng ta cần chú ý một điều: Nếu VLĐR dương và tăng liên tục do
thanh lý, nhượng bán TSCĐ làm giảm qui mô TSCĐ, thì chưa thể kết luận gì về
tính an toàn về cân bằng tài chính.
       + Nếu VLĐR âm và giảm qua nhiều kỳ, chứng tỏ cân bằng tài chính dài
hạn của doanh nghiệp rất kém an toàn. Nguồn vốn thường xuyên không đủ để tài
trợ cho TSCĐ mà phải huy động NVT. Điều này sẽ làm cho doanh nghiệp gặp áp
lực thanh toán trong ngắn hạn và có nguy cơ bị phá sản nếu không thanh toán
đúng hạn và hiệu quả kinh doanh thấp.
       + Nếu VLĐR ổn định qua các năm, chứng tỏ cân bằng tài chính dài hạn của
doanh nghiệp tương đối an toàn và các hoạt động của doanh nghiệp đang trong
trạng thái ổn định. Tuy nhiên, vẫn có nguy cơ mất cân bằng.
5.2.2. Nhu cầu vốn lưu động ròng và phân tích cân bằng tài chính doanh
nghiệp
       Các yếu tố thuộc VLĐ có mối quan hệ mật thiết với chu kỳ hoạt động sản
xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chẳng hạn, số dư các khoản phải thu khách
hàng có mối quan hệ tuyến tính với doanh thu bán hàng. Khi doanh thu bán hàng
tăng thì số dư khoản phải thu cũng gia tăng và điều này càng thể hiện rõ ở những
doanh nghiệp mà tín dụng bán hàng là yếu tố thúc đẩy tiêu thụ. Mặt khác, hoạt
động tiêu thụ cũng làm tăng hàng tồn kho, và hoạt động cung ứng làm gia tăng
các khoản tín dụng từ nhà cung cấp. Do những tác động giữa các yếu tố thuộc
TSLĐ mà nhu cầu vốn lưu động về cơ bản được tính như sau:
      Nhu cầu vốn lưu động(NCVLĐ) =HTK +PTKH-Nợ phải trả ngưòi bán
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Mặt khác, trong công tác quản trị tài chính chúng ta có thể tận dụng các khoản nợ
ngắn hạn của đơn vị mà không có chi phí: nợ luơng, nợ thuế, BHXH.... các khoản
tài trợ này sẽ làm giảm bớt NCVLĐR của doanh nghiệp. Từ đó mà chỉ tiêu
NCVLĐR được tính một cách tổng quát như sau:
         NCVLĐR =HTK+Nợ phải thu-Nợ ngắn hạn(không kể nợ vay ngân hàng)
    Phân tích cân bằng tài chính khi xem xét chỉ tiêu NCVLĐR và chỉ tiêu
VLĐR, có các trường hợp cân bằng tài chính ngắn hạn sau:
      + Nếu VLĐR lớn hơn NCVLĐR: Chênh lệch giữa VLĐR và NCVLĐR gọi
là NQR. Nếu NQR thể hiện một trạng thái cân bằng tài chính rất an toàn vì doanh
nghiệp không phải vay ngắn hạn để bù đắp cho NCVLĐR. Mặt khác, NQR dương
chứng tỏ doanh nghiệp đang có một khoản tiền dôi ra ngoài NCVLĐR và doanh
nghiệp có thể dùng khoản tiền này đầu tư vào các chứng khoán có tính thanh
khoản cao để sinh lời.
       + Nếu VLĐR=NCVLĐR hay NQR= 0. Điều này, chứng tỏ VLĐR của
doanh nghiệp vừa đủ tài trợ cho NCVLĐR, hay toàn bộ các khoản vốn bằng tiền
và đầu tư ngắn hạn được hình thành từ vay ngắn hạn. Đây là một dấu hiệu mất cân
bằng tài chính ngắn hạn.
       + Nếu VLĐR < NCVLĐR hay NQR< 0. Điều này, doanh nghiệp đang
trong tình trạng mất cân bằng tài chính ngắn hạn hay điều này có nghĩa là VLĐR
không đủ tài trợ NCVLĐR buộc doanh nghiệp phải vay ngắn hạn để bù đắp.
6. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính doanh nghiệp
     -    Xu hướng phát triển của nền kinh tế hay lĩnh vực mà doanh nghiệp đang
hoạt động có tác động rất lớn đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Nền
kinh tế đang phát triển ổn định và tích cực sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp mở rộng
đầu tư, cải tiến công nghệ, nhằm tăng cường sức cạnh tranh. Quá trình này đòi hỏi
các doanh nghiệp phải huy động các nguồn vốn thích hợp để thực hiện mục tiêu đề
ra. Trường hợp ngược lại doanh nghiệp thu hẹp hoặc chuyển lĩnh vực hoạt động.
Từ đó sẽ làm thay đổi cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
       - Hình thức sở hữu doanh nghiệp : Sự khác nhau về hình thức sở hữu trong
các loại hình doanh nghiệp như: DNNN, DN có vốn đầu tư nước ngoài, DN tư
nhân, công ty cổ phần, công ty TNHH, sẽ bị ràng buộc bởi những qui định pháp lý
về tư cách pháp nhân, điều kiện hoạt động. Vì thế điều kiện và khả năng tiếp nhận
các nguồn tài trợ trên thị trường tài chính là khác nhau đối với mỗi loại hình doanh
nghiệp. Từ đó sẽ làm thay đổi chính sách tài trợ hay cấu trúc tài chính của doanh
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nghiệp. Để có thể thực hiện một dự án đầu tư trong tương lai thì đối với công ty cổ
phần, công ty TNHH nhiều thành viên, nhà quản trị có thể huy động các nguồn
vốn thích hợp như: vốn vay nợ từ thị trường tài chính, gia tăng vốn chủ sở hữu
bằng cách phát hành thêm cổ phiếu mới hay gia tăng sự góp vốn của các thành
viên hoặc các cổ đông. Nhưng đối với doanh nghiệp tư nhân thì việc gia tăng
VCSH là rất khó khăn, nên khi có cơ hội đầu tư thì họ sẽ tìm kiếm các nguồn tài
trợ từ bên ngoài. Như vậy, ứng với mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có cách thức
duy trì một cấu trúc tài chính hợp lý.
      - Đặc điểm về cấu trúc tài sản doanh nghiệp: ảnh hưởng của cấu trúc tài sản
đến tỷ suất nợ được thể hiện ở chỗ: TSCĐ vừa có ý nghĩa là vật thế chấp cho các
khoản nợ để giảm thiệt hại cho các chủ nợ khi xảy ra rủi ro, mặt khác các doanh
nghiệp đòi hỏi đầu tư TSCĐ lớn thì rủi ro xảy ra cũng lớn (do tác động của đòn
cân định phí). Vì thế để giảm bớt rủi ro đối với các doanh nghiệp có giá trị TSCĐ
lớn thường nên duy trì tỷ suất nợ thấp.
        - Qui mô hoạt động của doanh nghiệp : Những doanh nghiệp đạt được một
qui mô lớn là kết quả của một quá trình hoạt động lâu dài, vì thế tạo được nhiều uy
tín trên thị trường. Mặt khác, tương ứng với qui mô lớn thì có một khả năng tài
chính dồi dào. Do vậy, mà doanh nghiệp có thể huy động vốn dễ dàng từ các tổ
chức tín dụng, thị trường tài chính và các tổ chức khác, từ đó có thể duy trì một tỷ
suất nợ cao.
      - Tỷ suất lãi vay nợ: Tỷ suất lãi vay càng cao thì chi phí lãi vay càng lớn làm
hạn chế khả năng vay nợ. Mặt khác, do quan hệ giữa lãi suất vay và hiệu quả kinh
doanh(RE) quy định chiều hướng tác động của đòn bẩy tài chính. Nếu LSV-RE <
0 thì việc gia tăng tỷ suất nợ làm gia tăng ROE và ngược lại .
     - Hiệu quả kinh doanh : Hiệu quả kinh doanh càng cao thì lợi nhuận làm ra
sau khi trừ chi phí sử dụng vốn càng lớn. Từ đó làm cho ROE càng lớn. Mặt khác
do quan hệ giữa RE và LSV tác động đến tỷ suất nợ. Nếu RE-LSV >0 thì doanh
nghiệp có xu hướng gia tăng tỷ suất nợ và ngược lại giảm tỷ suất nợ để gia tăng
hay hạn chế tác động khuyếch đại của đòn bẩy tài chính đến ROE.
II. CÁÚU TRUẽC TAèI CHấNH VAè HIÃÛU QUAÍ TAèI CHấNH:
1. Khái quát về hiệu quả và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính
     Hiệu quả nói chung, kết quả đạt được so với những chi phi đã bỏ ra. Với
quan điểm như trên, chỉ tiêu chung dùng để đánh giá hiệu quả về cơ bản dược tính
như sau:
                                       Đầu vào

 Svth: Liªn V¨n Choang
 


	16. Chuyªn ®Ò thùc  tËp tèt nghiÖp.                                            Trang 15

                                   K=
                                         Đầu ra
       Trong đó, ''Đầu ra'' thường dùng là: giá trị sản xuất, doanh thu, lợi nhuận...
''Đầu vào '' thương dùng là: vốn chủ sở hữu, tài sản...
       Hiệu quả tài chính hay khả năng sinh lời VCSH là khoản thu nhập mà vốn
chủ sở hữu mang lại sau một chu kỳ kinh doanh. Chỉ tiêu này phản ảnh, 100đ
VCSHđầu tư tại doanh nghiệp sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. Lợi
nhuận xem xét ở đây là lợi nhuận từ ba hoạt động. Hiệu quả tài chính là một chỉ
tiêu được các nhà đầu tư quan tâm, đó là thái độ giữ gìn và phát triển nguồn vốn
chủ sở hữu.
       Chỉ tiêu thường dùng để đánh giá hiệu quả tài chính doanh nghiệp là: Tỷ
suất sinh lời VCSH . Chỉ tiêu này được tính như sau:
                                    Lợi nhuận sau thuế
Tỷ suất sinh lời VCSH(ROE) =                                      x100%
                                    Vốn chủ sở hữu bình quân
2. Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và hiệu quả tài chính doanh nghiệp
     Có thể nhận thấy, chỉ tiêu hiệu quả tài chính doanh nghiệp(ROE) chịu sự tác
động của nhiều yếu tố: hiệu quả kinh doanh, cấu trúc nguồn vốn, thuế suất thuế
thu nhập doanh nghiệp, qua công thức sau:
                               LNTT                    Tài sản
     Tỷ suất sinh lời VCSH =                 x(1-T)
                               Tài sản                     VCSH
Hay Hiệu quả tài chính = Hiệu quả kinh doanh(x1-T)x1/(tỷ suất tự tài trợ)
       (ROE)                       (ROA)
       Tuy nhiên, mối quan hệ này còn được thể hiện qua giá trị đòn bẩy tài chính.
Đòn bẩy tài chính được định nghĩa là tỷ lệ nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu. Thực
chất nó thể hiện cấu trúc tài chính doanh nghiệp ở thời điểm hiện tại. Liên quan đến
đòn bẩy tài chính, công thức hiệu quả tài chính được viết lại như sau :
               ROE = [RE + (RE- r ) xĐBTC ] x (1-T)
       Trong đó : r, T, lãi suất vay vốn, thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp
                     RE, tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản
         Với :                           LNTT & Lvay
                            RE =                                  x100%
                                         Tổng tài sản bq
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       Qua công thức này, ta có thể thấy tác động của ĐBTC hay cấu trúc tài
chính đến hiệu quả tài chính như sau :
              + Nếu tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản(RE) lớn hơn lãi suất vay
vốn thì việc vay nợ sẽ làm cho hiệu quả tài chính của doanh nghiệp tăng lên(tác
động khuyếch đại của đòn bẩy tài chính). Trong trường hợp này đòn bẩy tài chính
gọi là đòn bẩy dương. Doanh nghiệp nên gia tăng vay nợ để tài trợ cho nhu cầu
vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu như doanh nghiệp vẫn giữ được hiệu
quả kinh doanh như cũ hoặc cao hơn.
              + Nếu tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản nhỏ hơn lãi suất vay vốn thì
việc vay nợ sẽ làm giảm hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp này gọi
là đòn bẩy tài chính âm. Lúc này, doanh nghiệp không nên gia tăng vay nợ để tài
trợ cho nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh.
              + Nếu tỷ suất sinh lời kinh tế của tài sản bằng lãi suất vay vốn thì
việc dùng nợ của doanh nghiệp ít có tác động đến hiệu quả tài chính. Trong trường
hợp này đòn bẩy tài chính không có tác dụng. Doanh nghiệp có thể gia tăng vốn
vay hoặc vốn chủ sở hữu để tài trợ cho nhu cầu vốn cho sản xuất kinh doanh, tuỳ
thuộc vào tỷ suất nợ hiện tại của doanh nghiệp.
III. CÁÚU TRUẽC TAèI CHấNH VAè RUÍI RO TAèI CHấNH DOANH
NGHIÃÛP:
1. Khái niệm về rủi ro tài chính doanh nghiệp
      Rủi ro tài chính là rủi ro do việc sử dụng nợ mang lại, nó gắn liền với cơ cấu
tài chính tại doanh nghiệp. Đây là rủi ro xảy ra đối với vốn chủ sở hữu của doanh
nghiệp.
2. Chỉ tiêu dùng để đánh giá rủi ro tài chính doanh nghiệp.
        Có thể dùng các chỉ tiêu đo lường độ biến thiên như : Phương sai, độ lệch
chuẩn, hệ số biến thiên để đánh giá rủi ro tài chính doanh nghiệp. Theo đó chúng
ta chỉ cần thay thế kết quả kinh doanh bằng kết quả sau cùng sau khi đã trừ đi chi
phí tài chính (lãi vay). Mặt khác, ta cũng có thể đánh giá rủi ro tài chính qua công
thức sau :
       VAR(Htc) = VAR[(Hkd(1-T) +(Hkd -r) N/VCSH(1-T)] (1)
Qua phép biến đổi ta được:
    (Htc) =[1+N/VCSH](1-T) (Hkd) (1)
       Trong đó : N/VCSH, Đòn bẩy tài chính
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       (Htc), (Hkd) : Lần lượt là độ biến thiên hiệu quả tài chính và kinh doanh.
      Ngoài hai chỉ tiêu trên, chúng ta cũng có thể dùng chỉ tiêu độ lớn đòn bẩy tài
chính để đánh giá rủi ro tài chính doanh nghiệp. Như chúng ta đã biết, việc phân
tích rủi ro tài chính doanh nghiệp được biểu hiện qua độ biến thiên của hiệu quả
tài chính. Tuy nhiên, việc xem xét các vấn đề này phải đặt ra là xem xét ảnh
hưởng của việc sử dụng nợ đối với vốn chủ sở hữu. ảnh hưởng này thể hiện qua độ
lớn đòn bẩy tài chính(ĐLĐBTC). Độ lớn đòn bẩy tài chính có thể được định nghĩa
là ảnh hưởng của sự thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay đối với lợi nhuận trên
vốn chủ sở hữu.
                            % Thay đổi lợi nhuận trên VCSH
       ĐLĐBTC =                                                         (1)
                           % Thay đổi lợi nhuận trước thuế và lãi vay
       ứng với công thức này, số liệu được tập hợp từ các tài liệu chi tiết của kết
quả kinh doanh. Độ lớn đòn bẩy tài chính còn được tính như sau:
                                  LNTT &Lvay
              ĐLĐBTC =                             = Ktc (2)
                                  LNTT
3. Mối quan hệ giữa cấu trúc tài chính và rủi ro tài chính doanh nghiệp
      Theo công thức (1) đã nêu trên, ta thấy độ biến thiên của hiệu quả tài chính
phụ thuộc vào độ biến thiên của hiệu quả kinh doanh và độ biến thiên của ĐBTC.
Qua công thức trên, ta thấy nếu độ biến thiên của ĐBTC càng lớn hay việc sử
dụng nợ của đơn vị càng nhiều thì độ biến thiên của hiệu quả tài chính càng lớn(
cùng một mức rủi ro kinh doanh). Điều này cũng có nghĩa rủi ro tài chính có quan
hệ chặt chẽ với cấu trúc tài chính doanh nghiệp. Đây là mặt trái của việc sử dụng
nợ cao, tuy nhiên nó có tác dụng khuyếch đại hiệu quả tài chính của doanh nghiệp.
       Mặt khác, theo công thức (2) đã nêu trên thì mối quan hệ giữa cấu trúc tài
chính và rủi ro tài chính doanh nghiệp được thể hiện như sau:
       Nếu doanh nghiệp duy trì cấu trúc tài chính, có tỷ suất nợ cao thì chi phí lãi
vay càng lớn. Nếu như trong kỳ hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thấp hoặc
thua lỗ không đủ để thanh toán lãi vay thì bắt buộc doanh nghiệp phải dùng nguồn
vốn chủ sở hữu để thanh toán. Từ đó làm cho khoản thu nhập trên VCSH rất thấp
hoặc không có, do đó rủi ro đối với VCSH là rất lớn. Về lý thuyết thì doanh
nghiệp nên sử dụng nợ khi ĐLĐBTC lớn hơn 1, vì việc vay nợ giúp cho doanh
nghiệp đạt tỷ suất lợi nhuận trên VCSH cao hơn việc không dùng nợ. Đồng thời
với việc dùng nợ cao thì rủi ro xảy ra với VCSH càng lớn. Cho nên, trong những
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trường hợp khác nhau cần phải cân nhắc giữa hiệu quả và rủi ro để duy trì một cấu
trúc tài chính thích hợp.
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I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY
1.Quá trình hình thành :
       Công ty Điện Máy và Kỹ thuật Công nghệ la một doanh nghiệp Nhà
nước trực thuộc Bộ Thương mại, tên giao dịnh đối ngoại là Gelmex.
       Công ty được thành lập ngày 17/09/1975 theo quyết định số 75/NT/QĐ của
Bộ nội thương với tên gọi ban đầu là Công ty Điện Máy cấp 1 Đà Nẵng.
       Ngày 20/06/1981 Công ty chia làm 2 chi nhánh :
       - Chi nhánh Điện Máy Đà Nẵng
       - Chi nhánh xe đạp, xe máy Đà Nẵng
        Đến ngày 20/12/1985 theo Quyết định số 41/TM.QĐ do Bộ Thương Mại
quyết định sát nhập hai chi nhánh trên lại thành Công ty xe đạp, xe máy Miền
Trung.
       Ngày 25/ 05/1993 Công ty được Bộ Thương Mại quyết định thành lập
doanh nghiệp Nhà nước theo quyết định số 607/TM.TCCB với tên gọi Công ty
Điện máy và kỷ thuật công nghệ.
       Ngày 20/12/2002 theo quyết định số 892 do Bộ Thương Mại quyết định
đổi tên thành Công ty Điện Máy và Kỹ thuật công nghệ, tên giao dịch là Gelmex.
Trụ sở Công ty đóng tại 124 Nguyễn Chí Thanh- Thành Phố Đà Nẵng.
2.Quá trình phát triển.
       Khi mới thành lập, Công ty hoạt động theo kế hoạch của Nhà nước nhận và
phân phối sản phẩm công nghiêp, hàng nhập khẩu cho các đơn vị sản xuất kinh
doanh trên địa bàn miền Trung.Trong giai đoạn này Công ty không quan tâm đến
hiệu quả kinh doanh, bởi lẻ tất cả đã có Nhà nước bảo hộ.
       Qua một thời gian ổn định và phát triển thì danh thu của Công ty mỗi
năm tăng lên, đời sống cán bộ công nhân viên ngày càng được nâng cao và trở
thành một doanh nghiệp luôn vượt mức kế hoạch của bộ và nộp ngân sách cho nhà
nước.
3.Chức năng và nhiệm vụ của Công ty.
       a.Chức năng :
       Công ty Điện Máy va Kỹ thuật công nghệ thực hiện chức năng sản xuất và
kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng điện máy, điện tử, điện lạnh, thiết bị,
linh kiện phụ tùng xe đạp, xe máy, ôtô, hàng tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu xã
hội, đồng thời thực hiện quản lý đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của
các đơn vị trực thuộc theo quy đinh của nhà nước và bộ thương mại.
       b.nhiệm vụ :
       Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch của Công ty theo Pháp luật
hiện hành để thực hiện mục đích và nội dung hoạt động kinh doanh đã xác định.
       - Nghiên cứu khả năng sản xuất, nhu cầu thị trường trong nước và ngoài
           nước để xây dựng và thực hiện các phương án kinh doanh có hiệu quả.
           Tổ chức lực lượng hàng hoá phong phú, đa dạng về cơ cấu, chủng loại,
           chất lượng cao phù hợp với thị trường.
       - Nghiên cứu ứng dụng công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm mới.
       - Nhận vốn và bảo toàn, phát huy vốn Nhà nước giao.
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               - Đào tạo, bồi dưỡng, quản lý toàn bộ cán bộ công nhân viên của công
                 ty, áp dụng thực hiện chế độ chính sách của Nhà nước và Bộ Thương
                 Mại quy định đối với người lao động.
        4.Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý tại công ty :
              a.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty :

                                     TỔNG GIÁM ĐỐC



         PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC                               PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC




 Phòng TCHC và thanh      Phòng kế toán         Phòng kinh doanh     Phòng thị trường
      tra bảo vệ           Tài chính               Xuất nhập khẩu        Đối ngoại




Trung     Trung    Trung Xí nghiệp Nhà máy      Xí nghiệp   Chi      Chi    Chi nhánh    Chi
 tâm     tâm tin    tâm     lắp ráp cơ khí kỷ   may xuất   nhánh    nhánh     Ninh      nhánh
XNK     học dịch    kinh        xe      thuật     khẩu    Hà Nội     Nha     Thuận      TPhốH
hàng       vụ      doanh       máy     Deahan                       Trang                CM
 điện              vật tư
 máy                tổng
                    Quan hệ chức năng
                    hợp
                    Quan hệ trực tuyến
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Bộ máy tổ chức của Công ty gồm có :
     - 4 phòng chức năng
     - 4 chi nhánh
     - 3 trung tâm
     - 3 xí nghiệp
     b.Đặc điểm cơ cấu của tổ chức :
     Mối quan hệ và cách làm việc trong bộ máy tổ chức của công ty :
         Đứng đầu công ty là Giám đốc, Giám đốc do Bộ Trưởng Bộ Thương
     Mại bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm .
           Giám đốc là người chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Thương Mại
     và Công ty về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
       Giám đốc là người quyết định thành lập hoặc giải thể các tổ chức kinh
doanh thuộc Công ty gồm : Các phòng ban, xí nghiệp, trung tâm chi nhánh, cửa
hàng, kho trạm.
       Giúp việc cho Giám đốc Công ty có hai Phó Giám đốc do Giám đốc Công
ty phân công phụ trách các phòng ban cụ thể. Các Phó Giám đốc do Giám đốc
Công ty đề nghị và Bộ trưởng Bộ Thương Mại bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm trước
Giám đốc về nhiệm vụ được giao, trong đó có một Phó Giám đốc được giao
nhiệm vụ thường trực để thay mặt Giám đốc điều hành công việc khi Giám đốc đi
vắng.
       c.Nhiệm vụ của các phòng ban :
           Phòng tổ chức hành chính và thanh tra bảo vệ : Đảm nhận các công
     tác tổ chức quản lý, tuyển mộ nhân sự của Công ty và tổ chức công tác
     thanh tra bảo vệ trong công ty. Phòng có trách nhiệm theo dõi việc thực
     hiện chính sách chế độ, công tác Đảng, đời sống cán bộ công nhân viên và
     công tác xã hội của Công ty.
          Phòng kế toán tài chính : Đảm nhiệm việc tổ chức hạch toán, sử dụng
     hệ thống sổ sách chứng từ kế toán, phân phối lợi nhuận của Công ty theo
     đúng quy chế hiện hành của Nhà nước và Bộ Thương Mại. Phòng có trách
     nhiệm quản lý tài sản của Công ty, thường xuyên báo cáo các số liệu cho
     Giám đốc, lập báo cáo tổng hợp về tình hình tài chính của Công ty.
          Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu : Đảm nhận công tác lập kế hoạch
     kinh doanh hàng năm và tổ chức các phương án kinh doanh tối ưu để nhằm
     đạt mục tiêu đề ra trong kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn của Công ty.
     Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu cũng là nơi diễn ra các cuộc đàm phán, ký
     kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng kinh doanh giữa Công ty với cá nhân,
     tổ chức kinh tế có liên quan trong và ngoài nước.
           Phòng thị trường đối ngoại : Đảm nhận lưu trữ, xử lý các thông tin về
     thị trường và văn bản của Công ty.
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II.TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY :
1. Tổ chức bộ máy kế toán :
       Do đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty hoạt động trên địa bàn phân
tán nên công ty đã áp dụng mô hình bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán.
Theo mô hình này tổ chức bộ máy kế toán của công ty được tổ chức thành một
phòng kế toán tại công ty và các bộ phận kế toán ở các đơn vị trực thuộc phải thực
hiện các báo biểu đúng theo quy định của công ty.
       Cuối kỳ kế toán các đơn vị trực thuộc lập báo cáo kế toán gửi về công ty để
duyệt. Kế toán công ty căn cứ vào báo cáo kế toán đã duyệt để tông hợp và lên báo
cáo toàn công ty gửi cho ban lảnh đạo và cơ quan nhà nước có liên quan.
       a. sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty:


                                   Kế toán trưởng




   Phó phòng phụ trách                                         Phó phòng phụ trách
        Tổng hợp                                               vốn vay tín dụng




 kế         Kế           Kế           Kế            Kế toán            Kế toán         Thủ
 toán       toán         toán         toán          công nợ            công nợ         quỷ
 tiền       doanh        kho          ngân          phải thu           phải trả
 mặt        thu          hàng         hàng

                                        Kế toán
                                  các đơn vị trực thuộc

             Quan hệ chỉ đạo
             Quan hệ đối chiếu
        b.Chức năng nhiệm vụ của từng kế toán :
       Hiện nay trong phòng kế toán của Công ty gồm có 10 người, trong đó có 1
kế toán trưởng, 2 phó phòng kế toán , 6 nhân viên kế toán và 1 thủ quỹ.
       Kế toán trưởng : Là người phụ trách chung,điều hành toàn bộ công tác kế
toán, giám sát hoạt động tài chính của Công ty và là người trợ lý đắc lực của Giám
đốc trong việc tham gia các kế hoạch tài chính và ký kết các hợp đồng kinh tế chịu
trách nhiệm với cấp trên về hoạt động kế toán của Công ty.
       Phó phòng kế toán đảm nhận về khoản vốn vay của Công ty thường xuyên
liên hệ với các ngân hàng trên địa bàn thành phố để vay vốn khi cần thiết.
       Phó phòng kế toán đảm nhận phần tổng hợp : Căn cứ vào sổ sách của các
phần hành khác để tổng hợp lên các báo cáo kế toán của văn phòng Công ty và
của toàn Công ty, xác định hiệu quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn.
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Ngoài ra kế toán tổng hợp còn phụ trách phần hành hạch toán TSCĐ, theo dõi và
tính khấu hao TSCĐ hàng quý, hàng năm.
       Các phó phòng kế toán là người tham mưu cho kế toán trưởng, có quyền
giải quyết công việc của kế toán trưởng khi kế toán trưởng vắng mặtvà chịu trách
nhiệm trước kế toán trưởng.
       Kế toán tiền mặt :Có nhiệm vụ phản ánh tình hình thu chi, tồn quỹ tiền mặt
tại Công ty và kiểm tra các báo cáo về quỹ ở các chi nhánh gửi về, theo dõi tình
hình thanh toán lương của cán bộ công nhân viên Công ty.
       Kế toán ngân hàng : Có nhiệm vụ theo dõi, phản ánh số hiện có, tình hình
biến động của từng loại tiền tệ ở ngân hàng và tiền vay ngân hàng. Có nhiệm vụ
giao dịch với ngân hàng dể mở thư tín dụng, làm thủ tục vay, gửi, thanh toán và
thường xuyên đối chiếu với ngân hàng để quản lý chặc chẽ vốn bằng tiền tại Công
ty.
       Kế toán kho hàng : Theo dõi và phản ánh chính xát số liệu tình hình hàng
hoá phát sinh trong ngày, giá trị hàng mua, chi phí mua hàng, thuế nhập khẩu, mở
các sổ theo dõi chi tiết phuc vụ cho việc quản lý hàng hoá tại Công ty. Kế toán
kho hàng thường xuyên đối chiếu với các kho, cửa hàng để quản lý chặc chẽ hàng
hoá. Cuối tháng kế toán kho hàng lập bảng kê, đối chiếu và nộp cho kế toán
trưởng.
       Kế toán doanh thu : Có nhiệm vụ theo dõi tình hình tài chính doanh thu
bán hàng của Công ty và các hoạt động tài chính bất thường khác.
       Kế toán công nợ phải thu :Có nhiệm vụ theo dõi các khoản công nợ phải
thu của các chi nhánh, trung tâm vào cuối mỗi quý. Kế toán công nợ còn có
nhiệm vụ mở các sổ chi tiết về tình hình thanh toán của từng khách hàng, cung cấp
cho kế toán trưởng các báo cáo về tình hình công nợ của Công ty và từ đó lên báo
cáo tài chính.
       Kế toán công nợ phải trả : Theo dõi và phản ánh kịp thời các nghiệp vụ
kinh tế phát sinh liên quan đến tình hình mua hàng của Công ty và theo dõi các
khoản phải trả cho từng nhà cung cấp.
       Thủ quỹ : Theo dõi và đảm bảo quỹ tiền mặt ở Công ty, phụ trách khâu thu
chi tiền mặt theo chứng từ hợp lệ, theo dõi phản ánh việc cấp phát và nhận tiền
mặt vào sổ quỹ. Thủ quỹ phải thường xuyên so sánh, đối chiếu tình hình tồn quỹ
tiền mặt ở Công ty với các sổ sách kế toán liên quan dể kịp thời phát hiện và sửa
chữa những thiếu sót trong qua trình ghi chép.
       Kế toán ở các đơn vị trực thuộc : Ngoại trừ trung tâm vi tính, cửa hàng 35
Điện Biên Phủ, cửa hàng124 Nguỹên Chí Thanh là hạch toán trực thuộc, còn các
đơn vị khác thì hạch toán độc lập nhưng hoạt động kinh doanh theo sự chỉ đạo
thống nhất của Công ty.
       Các đơn vị hạch toán trực thuộc hàng tuần gửi về văn phòng Công ty các
chứng từ gốc của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hàng ngày, đồng thời lên các
bảng kê chi tiết. Nhiệm vụ kế toán của các đơn vị trực thuộc là theo dõi tình hình
nhập xuất sử dụng hàng hoá, nguyên vật liệu chính, công cụ dụng cụ.. .và phản
ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, theo dõi tình hình thanh toán giữa Công ty
với các đơn vị, tham mưu cho Giám đốc đơn vị về công tác tài chính, tính giá
thành sản phẩm của đơn vị (đối với xí nghiệp sản xuất ), xác định kết quả kinh
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  doanh. Cuối tháng kế toán các đơn vị trực thuộc lập báo cáo gửi về Công ty theo
  quy định.
        c.Hình thức kế toán đang áp dụng Công ty :
             Hiện nay Công ty đang áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chứng từ
       có cải biên”.Hằng ngày căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra, kế toán lấy số
       liệu ghi vào tờ kê chi tiết hoặc sổ thẻ kế toán có liên quan đến đối tượng cần
       theo dõi. Riêng các nghiệp vụ liên quan đến tiền mặt thì kế toán còn phải
       theo dõi vào sổ quỹ để tiện kiểm tra, đôí chiếu.
         Cuối tháng kế toán tập hợp các tờ kê chi tiết lên nhật ký chứng từ, lấy số
  tổng ghi vào sổ cái, lập các báo cáo kế toán như : Bảng cân đối kế toán , báo
  cáo kết quả hoạt động kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.
     1. Tổ chức chứng từ kế toán :
            Tại Công ty khi bán hàng cho đơn vị nội bộ, đại lý hay các khách hàng
       theo hình thức bán buôn hay bán lẻ thì chứng từ mà kế toán sử dụng để làm
       căn cứ ghi sổ doanh thu và các sổ có liên quan đến nghiệp vụ bán hàng là
       hoá đơn GTGT kiêm phiếu xuất kho.
         Hoá đơn GTGT có 3 liên
               Liên 1 : Lưu tại văn phòng
               Liên2 : Giao cho khách hàng
               Liên3 : Để thanh toán
            Ngoài ra có các chứng từ khác liên quan đến nghiệp vụ mua bán hàng
       như phiếu thu, giấy báo có của ngân hàng.
     2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán :
                      Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán tại công ty

                                    Chứng từ gốc


     Sổ quỹ                             Bảng tổng hợp                Sổ chi tiết
                                        chứng từ gốc



                                                                   Bảng tổng hợp
                               Chứng từ ghi sổ                   chi tiết
  Sổ đăng ký
chứng từ ghi sổ
                                        Sổ cái



                             Bảng cân đối kế toán


   Svth: Liªn V¨n Choang
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Ghi chú:          Ghi hằng ngày
                  Đối chiếu
                  Ghi cuối tháng (quý).

       Trình tự ghi sổ :
        Hằng ngày nhân viên kế toán phụ trách từng phần hành căn cứ vào các
chứng từ gốc đã kiểm tra lập các chứng từ ghi sổ. Đối với những nghiệp vụ kinh tế
phát sinh nhiều và thường xuyên, chứng từ gốc sau khi kiểm tra được ghi vào
bảng tổng hợp chứng từ gốc. Cuối tháng hoặc định kỳ căn cứ vào bảng tổng hợp
chứng từ gốc lập các chứng từ gốc ghi sổ.
        Chứng từ ghi sổ sau khi lập xong được chuyển đến kế toán trưởng ký
duyệt rồi chuyển cho bộ phận kế toán tổng hợp với đầy đủ các chứng từ gốc kèm
theo để bộ phận này ghi vào sổ đăng ký chứng từ ghi sổ và sau đó ghi vào sổ cái.
        Cuối tháng khoa sổ tìm ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế phát
sinh nợ, tổng số phát sinh có của từng tài khoản trên sổ cái.Tiếp đó căn cứ vào các
sổ cái lập bảng cân đối số phát sinh của các tài khoản tổng hợp.
        Tổng số phát sinh nợ và phát sinh có của tất cả các tài khoản tổng hợp trên
bảng cân đối số phát phải khớp nhau và khớp với tổng số tiền của sổ đăng ký
chứng từ ghi sổ, tổng số dư nợ và tổng số dư có của các tài khoản trên bảng cân
đối số phát sinh phải khớp nhau và số dư của từng tài khoản (dư nợ, dư có) trên
bảng cân đối phải khớp với số dư của tài khoản tương ứng trên bảng tổng hợp chi
tiết của phần kế toán chi tiết.
        Sau khi kiểm tra đối chiếu khớp với số liệu nói trên, bảng cân đối sô
phát sinh được sử dụng để lập bảng cân đối kế toán và các báo biểu kế toán khác.
        Đối với những tài khoản có mở các sổ kế toán chi tiết thì những chứng từ
gốc sau khi sử dụng để lập chứng từ ghi sổ và ghi vào các sổ sách kế toán tổng
hợp được chuyển đến các bộ phận kế toán chi tiết có liên quan để làm căn cứ
ghi vào sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu của từng tài khoản.
        Cuối tháng cộng các sổ kế toán chi tiết và căn cứ vào sổ kế toán chi tiết
lập các bảng tổng hợp chi tiết theo từng tài khoản tổng hợp để đối chiếu với sổ
cái thông qua bảng cân đối số phát sinh các bảng tổng hợp chi tiết . Sau khi
kiểm tra đối chiếu số liệu cùng với bảng cân đối sô phát sinh được dùng làm căn
cứ để lập các báo biểu kế toán .

II. Phân tích cấu trúc tài sản tại công ty õióỷn maùy vaỡ kyớ thuỏỷt cọng
nghóỷ:
1. Caùc chố tióu chuớ yóỳu phaớn aùnh cỏỳu truùc taỡi saớn:
      Hiện nay, hióỷn nay cọng ty õióỷn maùy vaỡ kyớ thuỏỷt cọng nghóỷ laỡ
mọỹt cọng ty nhaỡ nổồùc, õang saớn xuỏỳt vaỡ kinh doanh caùc màỷt haỡng :
õióỷn maùy õióỷn tổớ dióỷn laỷnh thióỳt bở linh kióỷn phuỷ tuỡng xe õaỷp xe
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maùy ọtọ vaỡ haỡng tióu duỡng phuỷc vuỷ cho nhu cỏửu cuớa xaợ họỹi. Chờnh
vỗ thóỳ, nhióỷm vuỷ cuớa cọng ty laỡ nhỏỷn vọỳn, baớo toaỡn vaỡ phaùt huy
vọỳn cuớa nhaỡ nổồùc giao. Tổỡ khi thổỷc hióỷn cồ chóỳ thở trổồỡng coù sổỷ
quaớn lyù cuớa nhaỡ nổồùc cọng ty gàỷp rỏỳt nhióửu khoù khàn vóử nguọửn
haỡng, baỷn haỡng vaỡ vọỳn lổu õọỹng ờt. Nón trong thồỡi kyỡ tổỷ do caỷnh
tranh cọng ty chởu sổỷ caỷnh tranh rỏỳt gay gàừt. Nhổ vỏỷy, mọỹt nhu cỏửu bổùc
thióỳt nhỏỳt cuớa cọng ty laỡ phaới õổùng vổợng trón thở trổồỡng. Chờnh vỗ thóỳ
maỡ vióỷc quaớn lyù vaỡ phỏn phọỳi hồỹp lyù hóỷ thọỳng taỡi saớn õoùng vai
troỡ rỏỳt quan troỹng. Âóứ tióỳn haỡnh phỏn tờch cỏỳu truùc cuớa taỡi saớn ta
sổớ duỷng caùc chố tióu sau:
         - Tỷ trọng tài sản cố định


                                        Giá trị còn lại TSCĐ
                  Tỷ trọng TSCĐ =                                  x100%
                                             Tổng tài sản
     - Tỷ trọng phải thu khách hàng
                                               Khoản phải thu khách hàng
                  Tỷ trọng phải thu KH =                                   x100%
                                                    Tổng tài sản
     -     Tỷ trọng hàng tồn kho
                                               Hàng tồn kho
                       Tỷ trọng HTK =                              x100%
                                               Tổng tài sản
2 phỏn tờch bióỳn õọỹng cuớa taỡi saớn:
     Để tiến hành phân tích cấu trúc tài sản tại công ty Âióỷn maùy vaỡ kyớ
thuỏỷt cọng nghóỷ, cần lập bảng tính toán các chỉ tiêu như sau:( Bảng số 1)
      Bảng số 1: bảng tính các chỉ tiêu cơ bản phản ảnh cấu trúc tài sản tại
công ty õióỷn maùy vaỡ kyớ thuỏỷt cọng nghóỷ:
                                                     Đơn vị tính: (1000đ).
          Chỉ tiêu              2001               2002                2003
     1.Tổng tài sản        142.177.940.339     207.928.418.723     273.413.041.625

     2.TSCĐ                 10.625.540.841      12.160.843.904      27.456.930.826
     3. Nợ PTKH              26307931596        39.669.330.585      35.181.062.081
     4. HTK                 54.856.896.587     122.321.072.390     164.576.783.067
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     5. Tỷ trọng                   7,47%             5,85%             10,04%
     TSCÂ.(%)
     6. Tỷ trọng PTKH             18,50%            19,08%             12,87%

     7. Tỷ trọng HTK              38,58%            58,83%             60,19%

       Dựa vào bảng phân tích số 1 thì giá trị tài sản cố định của công ty qua các
năm là không lớn. Vì đây là một công ty chủ yếu là kinh doanh thương mại dịch
vụ nên tỷ trọng tài sản cố định thường là thấp khác với doanh nghiệp sản xuất. Tuy
nhiên tình hình tài sản có sự biến đổi qua các năm như sau ; trong năm 2002 tỷ
trọng tài sản cố định là: 5,85% tỷ trọng này trong năm 2002 là07,47% cho htấy tỷ
trọng tài sản cố định trong năm 2002 đã giảm đi so với năm 200 sự thay đổi trên là
do trong năm 2002 tình hình tổng tài sản của công ty tăng mạnh với tốc dộ lớn hơn
tốc độ tăng của tài sản cố định. (14% < 46%) từ kết quả trên cho thấy sự thay đổi
của tình hình tài sản cố định là do công ty ít chú trọng trong khâu sản xuất . trong
năm 2003 tỷ trọng tài sản cố định của công ty 10,045 tăng so với năm 2002 từ
12160843940đ trong năm 2002 lên 27456930826 đ điều này chứng tỏ trong năm
2003 công ty đã mua sắm thêm tài sản cố định. Phục vụ cho hoạt động sản xuất
.nhwng đối với một công ty thương mại thì không phản ảnh đúng tình hình hoạt
động của công ty có hiệu quả hay không.hơn nữa trong những năm qua tình hình
vốn lưu động của công ty chi phối rất lớn hoạt đông và hiệu quả kinh doanh và sẽ
được phân tích kỹ hơn ở phần sau.
Việc phân tích cấu trúc tài sản thông qua các chỉ tiêu cơ bản như trên còn nhiều
hạn chế : Chưa thấy rõ yếu tố nào dẫn đến sự thay đổi của các tỷ số. Cho nên để có
những đánh giá đúng đắn về cấu trúc tài sản tại công ty, cần lập thêm bảng phân
tích biến động tài sản tại công ty như sau : (Bảng số 2)
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                                                                                                   (+-,?)       (+,-%)      (+-,)      (+,-%)
                                                                                                                                                Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.




                           A.TSL§&§TNH 130.977.399.498 194.657.154.087 236.418.153.553 63.679.754.590           49% 41.760.999.466 21%

                              1. TiÒn       11.163.984.763   15.472.434.166   16.405.176.949   4.308.449.403    39%      932.742.783     6%
                          2. Kho¶n ph¶i thu
                                            26.307.931.596   39.669.330.585   35.181.062.081   13.361.398.989   51% -4.488.268.504 -11%
                              kh¸ch hµng
                          3. Hµng tån kho   54.856.896.587 122.321.072.400 164.576.783.067 67.464.175.813 123% 42.255.710.668 35%

                            4.TSL§ kh¸c      4.928.030.636   8.558.086.045    7.224.024.316    3.630.055.409    74% -1.334.061.729 -16%


                          B.TSC§& §TDH      11.200.540.841   13.271.264.636   36.994.890.581   2.070.723.795    18% 23.723.625.945 179%
                                                                                                                                                Trang 28
 


	30. Chuyªn ®Ò thùc  tËp tèt nghiÖp.                                        Trang 29

      Da vµo b¶ng sỉ 1 vµ b¶ng sỉ 2, chng ta cê mĩt sỉ ®¸nh gi¸ v hàng tồn kho và
khoản phải thu khách hàng ca c«ng ty điện máy và kỷ thuật công nghệ nh sau:
       + hàng tồn kho của công ty chím tỷ trọng lớn trong cơ cấu tài sản và có xu
hướng tăng qua các năm đặc biệt là vào cuối năm 2003 với tỷ trọng là 10,04% và
chím một lượng giá trị 164.576.783.067đ trong khi đó tỷ trọng của hàng tồn kho
năm 2001 là 7,47% trong tổng giá trị tài sản trị giá của hàng tồn kho trong năm
này là 5.485.689.658đ nhưng đến năm 2002 thì tỷ trọng hàng tồn kho giảm chỉ còn
5,85% với trị giá hàng tồn kho là 122.321.072.390đ điều này cho thấy lượng hàng
tồn kho đã tăng mạnh qua các năm. Qua bản phân tích 2 lượng hàng tồn kho qua
các năm tăng với một tốc độ rất lớn đặc biệt là vào năm 2002 tốc độ tăng của hàng
tồn kho là 132% trong khi đó tốc dộ tăng của tổng tài sản là 24% đã làm cho tỷ
trọng hàng tồn kho giảm. Và đến năm 2003 thì tốc độ tăng của tổng tài sản lớn
hơn tốc độ tăng của hàng tồn kho ( 46%>35%) trong hàng tồn kho thì hàng hoá
tồn kho chíếm giá trị rất lớn đặc biệt là trong năm 2003 lượng hàng hoá tồn kho
là124.602.538.160đ chím 76% trị giá hàng tồn kho .
       Sở dĩ hàng tồn kho chíếm một tỷ trọng rất lớn qua các năm là do lượng
hàng nhập vào quá lớn. trong khi đo, công ty lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm
bạn hàng để giải quyết đầu ra cho hàng hoá trong kho. Mặt khác, trong vài năm
gần đây thị trường xe máy và các loại hàng tiêu dùng khác đã cạnh tranh rất gay
gắt đã làm cho hoạt động bán hàng của công ty gặp nhiều khó khăn. Hàng hoá
nhập khẩu chủ yếu là xe máy, hàng điện tử ... vì thế mà lượng hàng nhập khẩu qua
các năm liên tục tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến khi năng điều động vốn trong công
ty.
       + khoản phải thu khách hàng của công ty trong năm 2002 chím tỷ trọng
19,08% trong tổng tài sản tăng so với năm 2001 tỷ trọng này trong năm 2001 là
18,5% nhưng sang năm 2003 thì tỷ trọng này giảm xuống còn 12,87% dựa vào
khoản phải thu ở bản số 2 thì khoản phải thu khách hàng tăng 51% so với năm
2001với lượng tuyệt đối là 13361398989đ trong khi tổng tài sản vẫn tăng. Điều
này là phù hợp. Bởi vì với lượng hàng tồn kho tăng đột biến như vậy để giải quyết
lượng hàng tồn kho thì buột công ty phải có một chính sách bán hàng hợp lý với
khoản phải thu khách hàng. Như vậy cho thấy trong những năm qua đặc biệt trong
năm 2002 công ty đã bị các doanh nghiệp khác chiếm dụng một lượng vốn rất lớn.
Nhưng qua năm 2003 tỷ trọng phải thu khách hàng giảm mạnh và ở mức 12,87%
trong tổng tài sản. Trong khi khoản phải thu khách hàng giảm 11% so với năm
2002 một lượng là 4.488.268.540đ. Chứng tỏ trong năm 2003 công ty đã nổ lực rất
lớn để giảm khoản phải thu khách hàng tạo được sự chủ động trong việc huy động
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vốn . Qua đó sẽ góp phần vào việc cải thiện sự thiếu hụt vốn lưu động trong công
ty.
       + Qua việc phân tích cấu trúc tài sản tại công ty cho thấy cấu trúc tài sản
của công ty là chưa hợp lý là một doanh nghiệp thương mại thì việc xây dựng một
kế hoạch về hàng tồn kho là quan trọng nhất hàng tồn kho liên tục tăng với một
khoản đột biến. Như vậy sẽ dẫn tới tình trạng ứ đọng vốn, hàng tồn kho phải đảm
bảo không được thiếu hụt quá mức nhưng cũng không được quá thừa chẳng hạn
như trong năm 2002 lượng hàng tồn kho ở mức 67.464.175.813đ với mức tăng tới
123% so với năm2001. Để giải quyết tốt vấn đề này tăng hiệu quả sử dụng vốn.
Vì vây công ty phải có biện pháp quản lý tình hình công nợ một cách chặt chẻ
hơn, có biện pháp thu hút khách hàng và đặc biệt là người tiêu dùng. Để giảm
lượng hàng tồn kho và qua đó có một kế hoạch dự trữ hàng tồn một cách hợp lý để
tạo tính chủ động trong việc quay vòng vốn. Đồng thời phải giảm khoản phải thu
khách hàng như: chiếc khấu bán hàng, ... để có thể tìm đầu ra dể dàng.


3. Phân tích cấu trúc nguồn vốn tại công ty õióỷn maùy vaỡ kyớ thuỏỷt cọng
nghóỷ:
2.1. Phân tích tính tự chủ về tài chính tại công ty õióỷn maùy vaỡ kyớ thuỏỷt
cọng nghóỷ:
      Âóứ tióỳn haỡnh phỏn tờch tờnh tổỷ chuớ vóử taỡi chờnh cuớa cọng ty
õióỷn maùy vaỡ kyớ thuỏỷt cọng nghóỷ ta duỡng caùc chố tióu sau:
         Tỷ suất nợ
                                               Nợ phải trả
                               Tỷ suất nợ =                     x100%
                                               Tổng nguồn vốn
     -    Tỷ suất tự tài trợ
                                               Vốn chủ sở hữu
                        Tỷ suất tự tài trợ =                    x100%
                                               Tổng nguồn vốn
      Số liệu dùng để phân tích tính tự chủ về tài chính tại công ty õióỷn maùy
vaỡ kyớ thuỏỷt cọng nghóỷ được trình bày ở bảng số 3.
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	32. 2002/2001                  2003/2002

                             ChØ tiªu         2001             2002             2003
                                                                                                (+ -,Δ)       (+,-%)       (+ -,Δ)       (+,-%)




 Svth: Liªn V¨n Choang
                          1.Tæng Nguäön
                                        142.177.940.339 176.428.418.723 273.413.041.625 34.250.478.385         24%     273.413.039.624 155%
                              Väún.
                                                                                                                                                  Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.




                             2.Nî ptr¶   111.992.539.249 160.324.504.038 218.195.706.189 48.331.964.789        43%     218.195.706.189 136%




                             3.VCSH       30.220.401.090   47.603.914.655   55.217.335.433   17.383.513.566    58%     -121.211.083.291 -255%




                              5.TSnî         78,77%           90,87%            80%              12%           15%         -11%          -12%



                            6.TSTTtrî        21,26%           26,98%            20%               6%           27%          -7%          -25%
                                                                                                                                                  Trang 31
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        Dưạ vào bản số liệu sô 3 ta thấy tỷ suất nợ của công ty hầu như thay đổi
không đáng kể tỷ suất nợ năm 2002 giảm đi so với năm 2001 là 1,66% trong tổng
cơ cấu tài sản nguyên nhân này là do tốc độ tăng của tổng tài sản lớn hơn tốc độ
tăng của nợ phải trả (46%>43%) nhưng qua năm 2003 thì tỷ suất này tăng so với
năm 2001 là 2,99% tức là tăng một lượng 218.195.706.189đ nhìn chung thì tỷ suất
nợ của công ty ít có sự biến động mạnh .nhưng vấn đề đáng quan tâm là liệu tỷ
suất nợ quá cao qua các năm ảnh hưởng tốt hay xấu đến hiệu quả tại công ty . vấn
đề này sẽ được xem xét kỹ ở phần sau.
        Nguồn vốn chủ sở hữu của công ty liên tục tăng qua các năm là do bổ sung
từ nguồn vốn quỹ một phần nữa là do ngân sách nhà nước cấp . nhưng qua bản
phân tích ta thấy tỷ suất tài trợ cho nguồn vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu là rất thấp
và ít có sự thay đổi qua các năm . trong năm 2001 tỷ suất này là 21,26% năm 2002
là 22,89% trong năm 2003 là 20% trong năm 2003tỷ suất tự tại trợ của công ty
tăng so với năm 2001 1,64% để có được sự thay đổi này là do trong năm 2002
công ty đã tiến hành đầu tư cho tài sản cố định làm cho tốc độ tăng của nguồn vốn
chủ sở hữu lớn hơn tốc độ tăng của tổng nguồn vốn (58%>46%). Nhưng qua năm
2003 thì tỷ suất tự tài trợ giảm đi so với năm 2002 là 2,7% nguyên nhân là do
trong năm 2003 tổng nguồn vốn của công ty tăng mạnh 31,5% trong khi đó tốc dộ
tăng của vốn chủ sở hữu là 16% đã làm cho tỷ suất tự tài trợ của công ty giảm .
        Nhìn chung, trong những năm qua dựa vào số liệu ở bản phân tích ta có thể
khẳng định rằng tính tự chủ về tài chính của công ty là rất thấp và dể bị gây sức ép
từ các chủ nợ. Công ty khó có cơ hội tiếp nhận vốn từ bên ngoài như vay ngắn hạn
hoặc sự đầu tư từ các tổ chức, đơn vị , cá nhân khác . nhưng đối với công ty là một
doanh nghiệp nhà nước thì tỷ suất nợ thường cao
        2.2. Phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ tại công ty õióỷn maùy
vaỡ kyớ thuỏỷt cọng nghóỷ:
        Để tiến hành phân tích tính ổn định của nguồn tài trợ tại công ty õióỷn
maùy vaỡ kyớ thuỏỷt cọng nghóỷ, ta sử dụng một số chỉ tiêu sau:
        Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên
                                            NVTX
                Tỷ suất NVTX =                            x100%
                                      Tổng nguồn vốn
     Tỷ suất nguồn vốn tạm thời
                                            NVTT
                Tỷ suất NVT =                             x100%
                                      Tổng nguồn vốn

     Tỷ suất nợ vay ngắn hạn ngân hàng
                                            Nợ vay ngắn hạn ngân hàng
                Tỷ suất NVNHNH =                                            x100%
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	34. baíng säú 4:  Baíng phán têch tênh äøn âënh nghuäön taìi tråü taûi cäng ty âiãûn maïy vaì kyí thuáût cäng nghãû.


                                                                                                                2002/2001                   2003/2002
                             ChØ tiªu           2001                2002                2003
                                                                                                           (+ -,Δ)          (+,-%)        (+ -,Δ)       (+,-%)


                             1.TN Vèn     142.177.940.339 207.928.418.723         273.413.041.625      65.750.478.385       46%       65.484.622.902    31%




 Svth: Liªn V¨n Choang
                             2. NVTX       34.751.178.985     55.548.822.971       69.306.476.993      20.797.643.987       60%       13.757.654.022    25%
                                                                                                                                                                                                                                                               Chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp.




                             3. NVTT      107.426.761.354 152.379.595.752         204.106.564.632      44.952.834.398       42%       51.726.968.880    34%



                            4.NVvnhnh      55.425.457.382     46.961.513.945       68.809.205.791      -8.463.943.437       -15%      21.847.691.846    47%



                            5.TSNVTX             24%                27%                 25%                  2%              9%           -1,37%         -5%
                                                                                                                                                                 chóng ta cÇn lËp b¶ng ph©n tÝch nh sau: (B¶ng sè 4)




                            6.TSNVTT             76%                73%                 75%                  -2%             -3%          1,37%          2%
                                                                                                                                                                                                                                              Tæng nguån vèn




                            7.TSvnhnh            39%                23%                 25%                 -16%            -42%          2,58%         11%


                          8.TSNVCSH/NVT
                                               0,86962            0,85697              0,79671              84%             96%            55%          65%
                                                                                                                                                                                                                                                               Trang 33




                                X
                                                                                                                                                                       §Ó cã sè liÖu phôc vô viÖc ph©n tÝch tÝnh æn ®Þnh cña nguån tµi trî,
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       Qua bản phân tích trên kết hợp với bản phân tích số 2 cho thấy công ty đã
sử dụng nguồn vốn thường xuyên để tài trợ cho tài sản lưu động và đầu tư ngắn
hạn tại đơn vị. Tỷ suất nguồn vốn thường xuyên qua các năm thấp nhưng nguồn
vốn thường xuyên đã có xu hướng giảm dần qua các năm. Đặc biêt là năm 2003 tỷ
suất này là 25% hay về giá trị tuyệt đối là 69.306.476.993đ. Sự thiên giảm của
nguồn vốn thường xuyên thể hiện rõ nhất trong năm 2002 tỷ suất nguồn vốn
thường xuyên là 27% trong năm 2001 là 37% sự giảm suốt này là do tốc độ tăng
của nguồn vốn thường xuyên nhỏ hơn tốc độ tăng của tổng nguồn vốn(10%<22%)
.
       + Ghuồn tài trợ lớn nhất của công ty là nguồn vốn tạm thời chiếm một tỷ
suất rất lớn và có xu hướng tăng qua các năm đặc biệt là trong năm 2002 tăng 10%
số với năm 2001 trong tổng tài sản với lượng tuyệt đối là 44.952.834.398đ. Sở dĩ
có sự gia tăng này là do tốc độ tăng của tổng tài sản trong năm 2002 nhỏ hơn so
với tốc độ tăng của nguồn vốn thường xuyên (68,5%>22%) .Mặc khác, tỷ suất nợ
ngắn hạn ngân hàng giảm mạnh trong năm 2002 là 16% với một lượng tuyệt đối là
8.463.943.437đ và tỷ suất này tăng trong năm 2003 với mức tăng là 2,58% với
một lượng tuyệt đối là 21.847.691.846đ. Trong năm 2003 tỷ suất vay ngắn hạn
ngân hàng tăng là do trong năm tốc độ tăng của vốn vay ngắn hạn ngân hàng lớn
hơn tốc độ tăng của tổng tài sản (47%>31,5%) .
       Tóm lại, ta có thể kết luận nguôn tài trợ chủ yếu của công ty là vay ngắn
hạn ngân hàng, còn nợ dài hạn thì chím một tỷ lệ rất thấp cho nên công ty dể bị áp
lực trong thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Đây cũng là một khó khăn trong công
tác quản lý công nợ của công ty đòi hỏi công tác quản lý phải có một chính sách
vay nợ và sử dụng nguồn vốn ngắn hạn một cách hợp lý để tránh tình trạng lãng
phí nguồn vốn vay, mang lại hiệu quả kinh tế cao .
      3. Phân tích cân bằng tài chính tại công ty õióỷn maùy vaỡ kyớ thuỏỷt
cọng nghóỷ:
       3.1 Phân tích cân bằng tài chính dài hạn tại công ty õióỷn maùy vaỡ
kyớ thuỏỷt cọng nghóỷ:
      Âóứ phỏn tờch cỏn bàũng taỡi chờnh daỡi haỷn taỷi cọng ty õióỷn maùy
vaỡ kyớ thuỏỷt cọng nghóỷ ta sổớ duỷng caùc chố tióu sau:
                    . Vốn lưu động ròng
                    VLĐR = NVTX - TSCĐ & ĐTDH
      . Tỷ suất NVTX/TSCĐ
                                        NVTX
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                Tỷ suất NVTX/TSCĐ =                 x100%
                                            TSCĐ
      . Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ
                                             NVCSH
                Tỷ suất tự tài trợ TSCĐ =                x100%
                                             TSCĐ
     Số liệu của các chỉ tiêu trên, được trình bày trong bảng phân tích số 5.
 Bảng số 5: bảng phân tích cân bằng tài chính dài hạn tại công ty õióỷn maùy
                         vaỡ kyớ thuỏỷt cọng nghóỷ.


           Chỉ tiêu            2001            2002           2003
      1. NVTX              34.751.178.985 55.548.822.971 69.306.476.993
      2.NVCSH              30.220.401.090 47.603.914.655 55.217.335.433
      3.TSCĐ&đtdh         11.200.540.841  13.271.264.636 36.994.890.545
      4.TĐTăngnvtx              _              60%            25%
      5.TĐTăngTSCĐ                             14%           126%

      6.TĐTăngnvcsh                                58%              16%

      7.VLĐR               23.550.638.144     42.277.558.335     32.311.586.448
      8.TSNVTX/TSCĐ                 3,27               4,57               2,52
      9.TSTTTTSCĐ                    2,84                3,91             2,01
       Chỉ tiêu vốn lưu động ròng của công ty trong năm 2002 tăng so với năm
2001 và giảm mạnh trong năm 2003 với mức vốn lưu động là 32.311.586.448đ.
Nhìn chung thì mức vốn lưu động qua các năm là cao đặc biệt là năm 2002 vốn
lưu động ròng của công ty là 42.277.558.335đ. Trong khi đó tài sản cố định cũng
liên tục tăng qua các năm trong năm 2003 trị giá tài sản cố định của công ty là
36.994.890.545đ. với mức tăng là 126% cho thấy trong năm 2003 công ty đã tăng
cường đầu tư cho tư cho tài sản cố định. Cụ thể là trong năm công ty đã tiến hành
cổ phần hoá một số xí nghiệp và đầu tư vào công ty cổ phần kính. Ngoài ra vốn
lưu động ròng của công ty cũng có sự thiên giảm là do tài sản cố định trong năm
2003 tăng mạnh. Vốn lưu động ròng của công ty luôn dương và mang giá trị rất
lớn chứng tỏ công đang ở trong trạng thái cân bằng tài chính trong dài hạn. Ngoài
ra nguồn vốn thường xuyên còn thừa 1 giá trị khá lớn sau khi đã tài trợ cho tài sản
cố định và đầu tư dài hạn mà còn tài trợ cho nhu cầu vốn lưu động tại đơn vị. Vì
vậy, vấn đề cân bằng tài chính trong dài hạn của công ty là rất oan toàn .cân bằng
tài chính của công ty còn được thể hiện qua hai chỉ tiêu: tỷ suất NVTX/TSCĐ và
tỷ suất TTTTSCĐ.
 Svth: Liªn V¨n Choang
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